
01 A HNiu 1945 Y Byem
Con 

ruột

Xã Hòa Bình, TP.  Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Xã Hòa Bình, TP. Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum
3/5/2020 14,900,000

02 A Thiên 1960 Y Nơi Vợ
Xã Ngọc Tụ, huyện Đăk 

Tô, tỉnh Kon Tum

Xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum
3/9/2020 14,900,000

03
Đặng Minh 

Hùng
1960

Nguyễn 

Thị Đông
Vợ

Kỳ Hà, Tam Kỳ, Quảng 

Nam

Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum
25/02/2020 14,900,000

04 Lê Văn Thức 1964
Nguyễn 

Thị Vinh
Vợ

Hương Xuân, Hương 

Khê, Hà Tĩnh

 Xã Đăk Ruồng, huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum
3/12/2020 14,900,000

05 A Tâng 1942 Y Ling
Con 

ruột

Xã Đắk Sao, huyện Tu 

Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

Xã Đắk Sao, huyện Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon Tum
22/02/2020   14,900,000 

06 Y Nhin 1966 A Thẩm Vợ
Xã Đăk KRoong, huyện 

ĐăkGLei, tỉnh Kon Tum

Xã Đăk Kroong, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum
12/21/2019   14,900,000 

07 Rơ Lan Byeo 1935 Y Gát Con Ia Krai, Chư Sê, Gia Lai
Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum
05/02/2020   14,900,000 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 

T

T

Họ và tên 

người từ 

trần

 DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú

Ngày, 

tháng, 

năm từ 

trần

Năm 

sinh

Họ và tên 

thân nhân

Mối 

quan 

hệ với 

người 

từ trần

Quê quán

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       (Kèm theo quyết định số 314  /QĐ-UBND ngày 03   tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

Mức hưởng



08 A Thuih 1956 Y Trut Con
Xã Rờ Kơi, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum
27/3/2016   11,500,000 

09 A Pói 1950 A Thủy Con
Xã Ya Tăng, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum
14/12/2019   14,900,000 

130,700,000Cộng
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